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NGHỊ ĐỊNH
Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý, đầu tư vốn nhà nước,
 giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15;
Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý, đầu tư vốn nhà nước, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Nghị định này quy định chi tiết khoản 5 Điều 27, khoản 1 Điều 28, điểm b khoản 2 Điều 31, khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm tiền gửi;
b) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.
2. Đối tượng áp dụng
a) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
b) Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan đại diện chủ sở hữu là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình thực hiện Nghị định này.
Điều 2. Tên gọi, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc khác của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Tên gọi
a) Tên bằng tiếng Việt: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
b) Tên giao dịch quốc tế: Deposit Insurance of Vietnam;
c) Tên viết tắt: DIV;
d) Tên, biểu tượng và trang thông tin điện tử của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền và được pháp luật bảo hộ.
2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trụ sở chính đặt tại thủ đô Hà Nội; có chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác (nếu có).
Điều 3. Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân, đại diện theo pháp luật
1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
[bookmark: _GoBack]2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.
3. Người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Trường hợp chưa bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho đến khi Chủ tịch Hội đồng quản trị được bổ nhiệm.
Người đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 14 Luật Bảo hiểm tiền gửi.
2. Cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) và tiếp cận thông tin của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
3. Thực hiện các cam kết đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và các cam kết khác thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
4. Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
5. Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật; tuyển dụng, thuê, bố trí, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực, trả lương, thưởng theo quy định của pháp luật.
6. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn hoạt động quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm tiền gửi.
7. Chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.
8. Bán giấy tờ có giá chưa đến hạn, rút các khoản tiền gửi chưa đến hạn trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư.
9. Xây dựng và trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi.
10. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
11. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được cấp có thẩm quyền hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.

Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA
 BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Mục 1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi và pháp luật có liên quan.
2. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
3. Hội đồng quản trị có tối đa 07 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách; Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, trong đó một thành viên Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc.
4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Hội đồng quản trị bị thay thế hoặc bị miễn nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều này.
5. Thành viên Hội đồng quản trị bị thay thế hoặc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
a) Khi có quyết định nghỉ hưu, điều chuyển hoặc bố trí công tác khác;
b) Xin từ chức nếu có lý do chính đáng;
c) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc;
d) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị;
đ) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
e) Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
6. Hội đồng quản trị có bộ máy giúp việc bao gồm:
a) Ban Thư ký Hội đồng quản trị, Ban Quản lý rủi ro;
b) Các ban khác do Hội đồng quản trị quyết định thành lập;
c) Cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy giúp việc do Hội đồng quản trị quy định phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị
1. Xây dựng chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (trong đó bao gồm chế độ làm việc của Hội đồng quản trị); quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ; quy chế tài chính; quy chế đầu tư; quy chế quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư; quy chế quản lý, sử dụng các quỹ được trích lập từ chênh lệch thu chi theo quy định của pháp luật; quy chế quản trị nội bộ và các quy chế nội bộ khác của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
3. Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, trong đó bao gồm:
a) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Nhận xét, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức giám sát hoặc phân cấp tổ chức giám sát đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng quản trị;
d) Kiểm tra, giám sát các hoạt động khác của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của pháp luật.
4. Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Phê duyệt phương án trả tiền bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm tiền gửi.
6. Phê duyệt kế hoạch hoạt động hằng năm; kế hoạch kinh doanh; kế hoạch tài chính hằng năm; kế hoạch đầu tư hằng năm, phương án đầu tư 6 tháng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi; kế hoạch khác theo thẩm quyền.
7. Quyết định hoặc phân cấp quyết định mua, thuê mua, bán tài sản cố định trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị; trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt mua, thuê mua, bán tài sản cố định vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
8. Phê duyệt phương án hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.
9. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
10. Quyết định biên chế các đơn vị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trên cơ sở cơ cấu tổ chức bộ máy của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã được Ngân hàng Nhà nước quyết định; quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, các phòng, ban tại Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác (nếu có) của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; quyết định hoặc phân cấp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi miễn, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý, điều hành của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, trừ các chức danh quy định tại khoản 11 Điều này. Quy trình thực hiện công tác nhân sự tại khoản này thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền và của Hội đồng quản trị.
11. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên khác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
12. Chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.
13. Thông qua báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động; báo cáo về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại hằng năm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của pháp luật.
14. Nhận vốn và các nguồn lực khác do nhà nước giao cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
15. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và quy chế nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 6 Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đại diện cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quan hệ trong nước và quốc tế, quan hệ tố tụng, tranh chấp của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
3. Thay mặt Hội đồng quản trị ký nhận vốn và các nguồn lực khác do nhà nước giao cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
4. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện. Xây dựng nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Hội đồng quản trị. Tổ chức biểu quyết hoặc lấy ý kiến các thành viên về nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Phân công nhiệm vụ cụ thể, giám sát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị.
6. Quyết định chương trình, nội dung, thành phần, địa điểm họp, chủ trì và kết luận hoặc ủy quyền chủ trì, kết luận và ký thông báo kết luận các cuộc họp sơ kết, tổng kết, liên tịch đánh giá tình hình hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
7. Quyết định cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị đi công tác, học tập, tham quan khảo sát ở trong và ngoài nước.
8. Quyết định, lựa chọn, thay thế, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động của bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị.
9. Quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong phạm vi thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật.
10. Thay mặt Hội đồng quản trị:
a) Ký các báo cáo, văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trình hoặc gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan hữu quan;
b) Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản của Hội đồng quản trị ban hành để thực hiện trong hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
11. Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi, kết quả quản lý, điều hành của Tổng giám đốc.
12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị
1. Thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy tại Nghị định này; cùng với thành viên khác của Hội đồng quản trị quản lý hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Đề xuất nội dung, giám sát việc tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các công việc, lĩnh vực được phân công.
4. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường theo chế độ làm việc của Hội đồng quản trị.
5. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị. Được quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên cơ quan đại diện chủ sở hữu. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và Hội đồng quản trị về những quyết định của mình.
6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Mục 2 
BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật; quy định nội bộ, nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo khác của Hội đồng quản trị, Ngân hàng Nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Ban kiểm soát có tối đa 03 Kiểm soát viên, làm việc theo chế độ chuyên trách do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, trong đó có 01 Kiểm soát viên làm Trưởng Ban kiểm soát.
3. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Ban kiểm soát bị thay thế hoặc bị miễn nhiệm theo các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này.
4. Ban kiểm soát được sử dụng các nguồn lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, được thuê chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình.
5. Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên do Ngân hàng Nhà nước ban hành.
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát
1. Trình Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; trình Hội đồng quản trị ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ; ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm toán nội bộ.
2. Xây dựng Kế hoạch công tác hằng năm, trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, ban hành trong quý I; thực hiện Kế hoạch công tác năm được phê duyệt.
3. Có ý kiến về chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động hằng năm, phân phối chênh lệch thu chi và các nội dung khác về quản lý, sử dụng vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo đảm minh bạch, sử dụng hiệu quả vốn, tài sản, tránh lãng phí nguồn lực, phù hợp với quy mô, tình hình hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
4. Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quản lý, điều hành hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tối thiểu bao gồm:
a) Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch hằng năm và chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi;
b) Việc bảo toàn vốn Nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
c) Việc thực hiện hoạt động đầu tư nguồn vốn, dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 30% vốn chủ sở hữu hoặc lớn hơn mức vốn của dự án nhóm B theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công; hợp đồng, giao dịch mua, bán, giao dịch kinh doanh có giá trị lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước;
d) Việc thực hiện chế độ tài chính;
đ) Việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao; tiền thưởng.
5. Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư, quy chế nội bộ khác của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
6. Giám sát hợp đồng, giao dịch của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với những người có liên quan quy định khoản 1 Điều 86 Luật Doanh nghiệp.
7. Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều này cho Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng quản trị.
8. Thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động, đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác.
9. Yêu cầu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cung cấp hồ sơ, tài liệu để nghiên cứu, xem xét phục vụ thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
10. Được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, báo cáo về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có liên quan đến việc điều hành hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ngân hàng Nhà nước giao.
11. Được tham dự các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng quản trị, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Kiểm soát viên tham dự các cuộc họp có quyền phát biểu nhưng không có quyền biểu quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Doanh nghiệp.
12. Sử dụng con dấu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho các văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phối hợp với Ban kiểm soát xây dựng quy chế sử dụng con dấu bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.
13. Trường hợp cần thiết, được quyền yêu cầu tư vấn của các chuyên gia, tổ chức chuyên ngành để phục vụ công tác của Ban kiểm soát.
14. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về tình hình, kết quả hoạt động, vấn đề tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
15. Chủ động báo cáo và kiến nghị kịp thời tới Ngân hàng Nhà nước về những hoạt động bất thường, trái với pháp luật và các quy định của Ngân hàng Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Ngân hàng Nhà nước và trước pháp luật về các hành vi cố ý bỏ qua hoặc bao che cho các vi phạm.
16. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.
Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát
1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định này và pháp luật liên quan; chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban kiểm soát.
3. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.
4. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các Kiểm soát viên theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.
5. Bảo đảm Kiểm soát viên nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét.
6. Giám sát, chỉ đạo các Kiểm soát viên trong việc thực hiện các công việc được phân công và quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát.
7. Được ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát trong trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng.
8. Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường theo chế độ làm việc của Hội đồng quản trị.
9. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Nghị định này và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm soát viên
1. Tuân thủ quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và của Ngân hàng Nhà nước.
3. Trung thành với lợi ích của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước. Quản lý và bảo mật thông tin theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Không lợi dụng quyền hạn được giao để gây cản trở cho hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Không sử dụng thông tin, bí quyết của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; không lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Đề nghị Trưởng Ban kiểm soát triệu tập họp Ban kiểm soát bất thường theo chế độ làm việc của Ban kiểm soát.
5. Được đào tạo nghiệp vụ kiểm soát.
6. Kiểm soát các hoạt động, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và kiến nghị khắc phục các sai phạm (nếu có).
7. Được quyền yêu cầu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
8. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về các hoạt động tài chính bất thường, chịu trách nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận của mình.
9. Tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.
10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 13. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
1. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.
2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên bao gồm các nội dung sau đây:
a) Phạm vi, nội dung thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ được giao của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;
b) Cơ chế phối hợp; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;
c) Cơ chế phối hợp, báo cáo, xin ý kiến giữa Ngân hàng Nhà nước và Ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao;
d) Cơ chế phối hợp giữa Ban kiểm soát, Kiểm soát viên với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước trong thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên đối Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
đ) Cơ chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;
e) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng, điều kiện làm việc, định mức chi phí công tác, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật có liên quan và quy chế nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
g) Chế độ làm việc của Ban kiểm soát;
h) Nội dung khác theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 14. Bộ phận kiểm toán nội bộ
1. Bộ phận kiểm toán nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc Ban kiểm soát, thực hiện kiểm toán nội bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về tính thích hợp và sự tuân thủ cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu
quả của các hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.
3. Kết quả kiểm toán nội bộ phải được báo cáo Ban kiểm soát và gửi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Mục 3
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 15. Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc
1. Tổng giám đốc là người điều hành các hoạt động hằng ngày của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc.
2. Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
3. Bộ máy giúp việc gồm Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.
Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc
1. Quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn khi thực hiện hoạt động đầu tư trừ một số nguyên nhân khách quan, bất khả kháng ảnh hưởng đến vốn và thu nhập theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi và quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm; kế hoạch kinh doanh; kế hoạch tài chính hằng năm; kế hoạch đầu tư hằng năm, phương án đầu tư 6 tháng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi; kế hoạch khác theo thẩm quyền đề trình Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện khi đã được phê duyệt và đánh giá kết quả thực hiện.
3. Xây dựng phương án chi trả tiền bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm tiền gửi trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
4. Điều hành các công việc hằng ngày của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo kế hoạch, nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị; báo cáo Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của Hội đồng quản trị.
5. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt quy chế về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Trình Hội đồng quản trị phê duyệt bộ máy tổ chức và số lượng lao động của các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng, ban tại Trụ sở chính, đơn vị trực thuộc khác (nếu có), triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
7. Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ.
8. Lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của Báo cáo tài chính.
9. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục tác nghiệp để điều hành hệ thống.
10. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh trong Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Nghị định này và quy chế nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.
11. Nhân danh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ký kết các hợp đồng với người lao động và các hợp đồng khác theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.
12. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc bằng văn bản.
13. Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng quản trị.
14. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Tổng giám đốc.
15. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật và của Hội đồng quản trị giao theo quy chế nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Mục 4
CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Điều 17. Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác (nếu có) là đơn vị phụ thuộc của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác do Hội đồng quản trị quy định.
2. Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác (nếu có) là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Chương III 
HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Điều 18. Nội dung hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Cấp, cấp lại, thu hồi, tạm thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.
2. Tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi.
3. Trả tiền bảo hiểm hoặc ủy quyền cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khác thực hiện trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi và quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.
5. Thực hiện kiểm tra tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo kế hoạch, nội dung do Ngân hàng Nhà nước giao.
6. Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý kịp thời vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống tổ chức tín dụng.
7. Thu thập thông tin về tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
8. Tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ trong trường hợp nguồn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm; tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tăng cường năng lực hoạt động; vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Các tổ chức tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan.
9. Thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 29 Luật Bảo hiểm tiền gửi.
10. Tham gia vào quá trình can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, xử lý tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 14 Điều 14 Luật Bảo hiểm tiền gửi.
11. Tham gia xử lý sự cố, khủng hoảng trong hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm tiền gửi.
12. Tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và pháp luật khác có liên quan.
13. Thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật và hoạt động về bảo hiểm tiền gửi; tổ chức đào tạo, phổ biến kiến thức về bảo hiểm tiền gửi và các nội dung liên quan cho tổ chức, cá nhân có liên quan; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
14. Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Ủy quyền trả tiền bảo hiểm
1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được ủy quyền cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chi trả số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi. Việc ủy quyền phải thông qua hợp đồng ủy quyền trả tiền bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.
2. Nội dung hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ trách nhiệm của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong việc chi trả tiền bảo hiểm đúng thời hạn, đúng số lượng, đúng đối tượng được trả tiền bảo hiểm.
3. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện:
a) Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập trong ít nhất 02 năm liền kề trước thời điểm được ủy quyền chi trả;
b) Có mạng lưới đặt ở địa điểm thích hợp cho việc chi trả tiền bảo hiểm.
Điều 20. Nhận tiền bảo hiểm
1. Khi nhận tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm tiền gửi phải xuất trình các tài liệu, dữ liệu sau:
a) Thẻ căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc thông tin định danh điện tử của cá nhân được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật;
b) Tài liệu chứng minh quyền sở hữu tiền gửi được bảo hiểm như: Thẻ tiết kiệm, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi hoặc các tài liệu, dữ liệu khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản tiền gửi được bảo hiểm.
2. Trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm bằng phương tiện điện tử, người nhận tiền bảo hiểm cung cấp thông qua phương tiện điện tử đầy đủ, chính xác dữ liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm và nhận tiền bảo hiểm bằng phương tiện điện tử theo hướng dẫn của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó.
3. Trường hợp người nhận tiền bảo hiểm là người được ủy quyền, người thừa kế hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật của người được bảo hiểm tiền gửi, ngoài các tài liệu, dữ liệu quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, phải cung cấp văn bản ủy quyền, văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.
Điều 21. Hỗ trợ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không đủ để trả tiền bảo hiểm
1. Trường hợp nguồn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc được vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ.
2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau đây đến Ngân hàng Nhà nước:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước do người có thẩm quyền của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ký, trong đó nêu rõ số tiền cần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; thời hạn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nội dung cần thiết khác;
b) Kế hoạch trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm;
c) Phương án, kế hoạch hoàn trả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, trong đó bao gồm nguồn tiền, thời hạn, lãi suất (nếu có);
d) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
a) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, gửi Ngân hàng Nhà nước;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước thẩm định hồ sơ, có văn bản lấy ý kiến Bộ Tài chính;
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính có ý kiến gửi Ngân hàng Nhà nước;
d) Trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
4. Việc cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay tổ chức tín dụng, tổ chức khác của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Chương IV
QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC 
TẠI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Điều 22. Nguồn vốn, tài sản để cấp, bổ sung vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Nguồn vốn, tài sản để Nhà nước đầu tư vốn vào Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bao gồm:
1. Ngân sách nhà nước.
2. Tài sản công là kết quả của quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước đã xác định đối tượng thụ hưởng và được tính thành phần vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
3. Quỹ đầu tư phát triển.
4. Các nguồn vốn hợp pháp khác gồm:
a) Chênh lệch tăng thêm do đánh giá lại tài sản cho mục đích tăng vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
b) Vốn hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại được cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng để đầu tư vốn nhà nước vào Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
c) Vốn đầu tư công theo pháp luật về đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng để đầu tư vốn nhà nước vào Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
d) Các khoản hỗ trợ từ Nhà nước để tăng vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoặc để đầu tư, thực hiện dự án, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
đ) Nguồn vốn, tài sản khác được cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng để đầu tư vốn nhà nước vào Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Điều 23. Các trường hợp đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có nhu cầu cần bổ sung vốn điều lệ cho hoạt động và có kết quả đánh giá xếp loại theo quy định tại Nghị định này của 02 năm liền kề trước năm đề xuất đầu tư bổ sung vốn điều lệ đạt từ loại B trở lên theo công bố kết quả xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước.
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với trường hợp bổ sung vốn điều lệ từ nguồn quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này.
Điều 24. Thẩm quyền đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Thủ tướng Chính phủ:
a) Quyết định đầu tư vốn để bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vốn nhà nước vào Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ nguồn ngân sách nhà nước có giá trị tương ứng với dự án quan trọng quốc gia theo quy định của pháp luật về đầu tư công;
b) Quyết định chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ nguồn ngân sách nhà nước có giá trị từ 5.000 tỷ đồng trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.
2. Ngân hàng Nhà nước:
a) Đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
b) Các trường hợp đầu tư bổ sung vốn khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.
3. Hội đồng quản trị quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Bổ sung vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển;
b) Bổ sung vốn điều lệ từ tài sản công là kết quả của quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước đã xác định đối tượng thụ hưởng và được tính thành phần vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;
c) Bổ sung vốn điều lệ từ chênh lệch tăng thêm do đánh giá lại tài sản cho mục đích tăng vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 25. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Hồ sơ đề nghị bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam:
a)Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ tối thiểu bao gồm các nội dung sau: Căn cứ pháp lý, mục tiêu, sự cần thiết đầu tư bổ sung vốn điều lệ; thông tin chung, thực trạng tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong 02 năm trước liền kề với năm xây dựng phương án; mức vốn điều lệ điều chỉnh tăng thêm được xác định trên cơ sở nhu cầu vốn điều lệ cần bổ sung, nguồn vốn bổ sung vốn điều lệ; dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội hoặc mức độ đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị do cơ quan có thẩm quyền giao; đánh giá sự phù hợp của việc đầu tư bổ sung vốn với chiến lược, kế hoạch phát triển của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
b) Các tài liệu liên quan đến xác định nhu cầu vốn điều lệ cần bổ sung.
2. Nhu cầu vốn điều lệ cần bổ sung được xác định trên cơ sở:
a) Mức đầu tư từ các dự án của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư dự án đã được duyệt tương ứng với mức vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn hợp pháp khác được ghi trong các dự án đầu tư của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư, kế hoạch đầu tư dự án đã được duyệt mà chưa được tăng vốn điều lệ (nếu có);
b) Giá trị tài sản công giao cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (nếu có);
c) Nhu cầu vốn cần bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao;
d) Nhu cầu bổ sung vốn theo quy định của pháp luật, theo Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, kế hoạch kinh doanh hằng năm đã được ban hành;
đ) Giá trị được ghi tăng vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam từ các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định tại Nghị định này.
3. Mức vốn điều lệ điều chỉnh tăng thêm được xác định trên cơ sở nhu cầu vốn điều lệ cần bổ sung tương ứng với các nguồn vốn: ngân sách nhà nước; giá trị tài sản công giao cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; giá trị chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản theo chủ trương được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; giá trị vốn hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại; giá trị vốn đầu tư công theo quyết định của cấp có thẩm quyền; giá trị tiền đã tiếp nhận theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật; nguồn Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác trong năm điều chỉnh vốn điều lệ đã ghi nhận trong báo cáo tài chính năm của năm trước liền kề năm xác định điều chỉnh vốn điều lệ.
4. Trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ đối với trường hợp phải quyết định chủ trương đầu tư:
a) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng hồ sơ đề nghị bổ sung vốn điều lệ theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, gửi Ngân hàng Nhà nước;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra hồ sơ, thẩm định các nội dung báo cáo, đánh giá, xác định mức vốn điều lệ cần bổ sung, nguồn bổ sung vốn điều lệ và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính;
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính có ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đối với phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ do Ngân hàng Nhà nước đề nghị;
d) Trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hoàn chỉnh phương án trình Thủ tướng Chính phủ hoặc báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định phê duyệt chủ trương bổ sung vốn điều lệ.
Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước phải nêu rõ sự cần thiết của việc đầu tư vốn nhà nước; sự phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về các đột phá chiến lược hoặc mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ;
đ) Căn cứ chủ trương bổ sung vốn điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này.
5. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư của Ngân hàng Nhà nước đối với trường hợp không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư:
a) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xây dựng hồ sơ đề nghị bổ sung vốn điều lệ theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, gửi Ngân hàng Nhà nước;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước rà soát các nội dung báo cáo, đánh giá, xác định mức vốn điều lệ cần bổ sung, nguồn bổ sung vốn điều lệ; gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính;
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính có ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đối với phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ do Ngân hàng Nhà nước đề nghị;
d) Trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước quyết định việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ.
6. Ngân hàng Nhà nước lập dự toán, thanh toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước (nội dung đầu tư vốn nhà nước vào Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
7. Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chỉ đạo lập phương án theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này làm cơ sở quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ. Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
8. Căn cứ phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ đã được phê duyệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện thủ tục điều chỉnh mức vốn điều lệ theo mức vốn thực tế đã đầu tư bổ sung theo quy định của pháp luật.
Điều 26. Bảo toàn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm bảo toàn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm bảo toàn vốn khi thực hiện hoạt động đầu tư, trừ một số nguyên nhân khách quan, bất khả kháng ảnh hưởng đến vốn và thu nhập quy định tại chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Việc bảo toàn vốn được đánh giá trên cơ sở hiệu quả tổng thể của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Mọi biến động về tăng, giảm vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát.
3. Việc bảo toàn vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện bằng các biện pháp sau đây:
a) Tuân thủ nguyên tắc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm tiền gửi;
b) Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối chênh lệch thu chi, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật;
c) Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật;
d) Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật;
đ) Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
4. Định kỳ hằng năm Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đánh giá mức độ bảo toàn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, phương pháp đánh giá như sau:
a) Trường hợp kết quả hoạt động theo báo cáo tài chính năm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không phát sinh chênh lệch thu chi âm hoặc có chênh lệch thu chi dương thì được xác định là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo toàn vốn;
b) Trường hợp kết quả hoạt động theo báo cáo tài chính năm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phát sinh chênh lệch thu chi âm (bao gồm trường hợp còn âm chênh lệch thu chi lũy kế) thì được xác định là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chưa bảo toàn được vốn;
c) Khi đánh giá mức độ bảo toàn vốn, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được loại trừ một số nguyên nhân khách quan, bất khả kháng ảnh hưởng đến vốn, thu nhập theo quy định về chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước các yếu tố khách quan, bất khả kháng được loại trừ khi đánh giá mức độ bảo toàn vốn.

Chương V
GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VỐN 
NHÀ NƯỚC TẠI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Điều 27. Các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Giao các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bao gồm:
a) Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu;
b) Chỉ tiêu 2: Chênh lệch thu chi;
c) Chỉ tiêu 3: Tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu (ROE); Trường hợp ROE không khả dụng, giao chỉ tiêu tỷ suất chênh lệch thu chi trên tổng tài sản (ROA);
d) Chỉ tiêu 4: Chấp hành pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo để thực hiện giám sát tài chính.
2. Các chỉ tiêu quy định tại khoản 1 Điều này được xác định và tính toán từ số liệu trong các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước, báo cáo thống kê và tài liệu khác có liên quan theo quy định.
Các chỉ tiêu quy định tại khoản 1 Điều này khi tính toán được xem xét, loại trừ các yếu tố tác động: Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh và các nguyên nhân bất khả kháng khác được Ngân hàng Nhà nước đánh giá, chấp thuận.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước các yếu tố tác động được loại trừ khi đánh giá hiệu quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước đánh giá, xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo hiệu quả hoạt động tổng thể của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, xem xét, quyết định loại trừ các yếu tố tác động theo quy định tại Nghị định này.
Điều 28. Căn cứ đánh giá, xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Mức độ thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch tài chính được giao hằng năm.
2. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước.
3. Kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
4. Các vấn đề phát sinh tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Điều 29. Phương thức đánh giá, xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phù hợp với tính chất hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Việc đánh giá Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện trên cơ sở so sánh giữa nhiệm vụ, chỉ tiêu do Ngân hàng Nhà nước giao với kết quả thực hiện.
a) Đối với chỉ tiêu 1, 2, 3 quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này:
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại A khi thực hiện bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu kế hoạch được giao;
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại B khi thực hiện thấp hơn kế hoạch được giao nhưng tối thiểu bằng 90% so với kế hoạch được giao;
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại C khi thực hiện đạt dưới 90% chỉ tiêu kế hoạch được giao.
b) Đối với chỉ tiêu 4 quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này:
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại A khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: Trong năm đánh giá không bị Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Tài chính nhắc nhở bằng văn bản về việc nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại, báo cáo tài chính và các báo cáo khác để thực hiện giám sát tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn đối với từng loại báo cáo; Trong năm đánh giá không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì phải đảm bảo không bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại C khi vi phạm một trong các trường hợp sau: Không nộp báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại, báo cáo tài chính và các báo cáo khác để thực hiện giám sát tài chính theo quy định hoặc nộp báo cáo không đúng quy định, đúng thời hạn bị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nhắc nhở bằng văn bản trên hai lần trong năm đánh giá đối với từng loại báo cáo; bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm đánh giá; Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đến mức bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự trong năm đánh giá. Việc đánh giá xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chỉ tính 01 lần đối với cùng 01 vụ việc sai phạm của người quản lý Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại B là các trường hợp còn lại không được xếp loại A hoặc loại C.
3. Tổng hợp kết quả xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
a) Kết quả đánh giá và xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được phân loại: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại A, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại B, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại C theo mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đánh giá do Ngân hàng Nhà nước giao.
b) Ngân hàng Nhà nước căn cứ kết quả phân loại cho từng chỉ tiêu 1, 2, 3, 4 quy định tại Nghị định này để xếp loại cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau:
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại A khi không có chỉ tiêu xếp loại C, trong đó chỉ tiêu 1, chỉ tiêu 4 được xếp loại A;
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại C khi có chỉ tiêu 2 xếp loại C hoặc có chỉ tiêu 2 xếp loại B và 3 chỉ tiêu còn lại xếp loại C;
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xếp loại B là trường hợp còn lại không được xếp loại A hoặc loại C.
Điều 30. Tổ chức đánh giá, xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam căn cứ chỉ tiêu do Ngân hàng Nhà nước giao tự đánh giá và xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, lập và gửi Báo cáo đánh giá, xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho Ngân hàng Nhà nước theo thời hạn do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.
2. Ngân hàng Nhà nước:
a) Yêu cầu thời hạn nộp Báo cáo đánh giá, xếp loại của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo Ngân hàng Nhà nước có đủ thời gian đánh giá và quyết định xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, công bố kết quả xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước.
b) Lập Báo cáo đánh giá, xếp loại của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Điều 31. Đánh giá thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Việc đánh giá thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Điều 32. Về giám sát, kiểm tra đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Việc giám sát, kiểm tra báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chương VI
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ 
CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định các nội dung sau trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước:
a) Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi;
b) Phương án tiếp nhận hỗ trợ tài chính để thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.
2. Quyết định chủ trương đầu tư vốn nhà nước, quyết định đầu tư vốn nhà nước theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này.
3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 34. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước
1. Thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại Nghị định này; thực hiện quản lý nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm được giao và chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi và Nghị định này.
2. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, chỉ tiêu đánh giá, xếp loại đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Giao kế hoạch và nội dung kiểm tra hằng năm, đột xuất (nếu có) đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại khoản 10 Điều 14 Luật Bảo hiểm tiền gửi.
3. Thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
4. Có ý kiến chấp thuận về phương án phân phối chênh lệch thu chi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hằng năm theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
5. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin về quy hoạch, định hướng, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ việc giao nhiệm vụ và giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong trường hợp cần thiết.
6. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Giám sát Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm tiền gửi.
7. Quyết định việc tham gia tổ chức quốc tế về bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Ký kết thỏa thuận quốc tế hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.
8. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.
9. Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.
10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao và quy định của pháp luật.
2. Cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định này.
3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 7 năm 2026.
2. Các quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:
a) Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi;
b) Các quy định về phí bảo hiểm tiền gửi tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP;
c) Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.
Điều 37. Điều khoản chuyển tiếp
1. Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2026, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải:
a) Trình Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này;
b) Ban hành quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này, quy trình kiểm toán nội bộ quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này.
2. Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 theo kế hoạch công tác hằng năm của Kiểm soát viên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
3. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam năm 2024 và năm 2025 thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 59 Luật số 68/2025/QH15 và Điều 44 Nghị định số 365/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
Điều 38. Tổ chức thực hiện
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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